	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

	             (Kỳ 05/7/2016)

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, thành, thị
	Sản xuất vụ mùa

	
	
	Làm đất (ha)
	Thóc giống đã gieo (tấn)
	DT lúa cấy (ha)
	Gieo trồng cây màu (ha)

	
	
	Ruộng cày
	Ruộng bừa
	Tổng số
	TĐ lúa lai
	Lúa CLC
	Kế hoạch
	DT lúa đã cấy
	Tỷ lệ gieo cấy/KH
	Trong đó
	Ngô
	Rau các loại
	Lạc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lúa lai
	Gieo thẳng
	CLC
	
	
	

	1
	Việt Trì
	830.0
	750.0
	36.4
	8.9
	6.3
	850.0
	620.0
	72.9
	186.0
	 
	47.0
	41.0
	53.0
	 

	2
	T.X Phú Thọ
	750.0
	750.0
	42.0
	7.9
	8.4
	970.0
	310.0
	32.0
	50.0
	55.0
	20.0
	20.0
	40.0
	 

	3
	Đoan Hùng
	2,925.0
	2,694.0
	144.5
	64.7
	25.5
	3,260.0
	1,630.0
	50.0
	1,120.0
	680.0
	138.0
	388.0
	94.0
	 

	4
	Hạ Hoà
	3,605.0
	3,605.0
	155.0
	45.0
	87.0
	3,500.0
	3,605.0
	103.0
	1,640.0
	385.0
	1,450.0
	175.0
	215.0
	25.0

	5
	Thanh Ba
	3,200.0
	3,200.0
	155.0
	40.5
	79.0
	3,200.0
	2,890.0
	90.3
	1,050.0
	750.0
	820.0
	285.0
	350.0
	65.0

	6
	Phù Ninh
	1,000.0
	900.0
	40.0
	23.0
	9.0
	1,650.0
	409.0
	24.8
	282.0
	 
	35.0
	300.0
	185.0
	23.0

	7
	Yên Lập
	3,602.0
	3,602.0
	128.5
	49.8
	15.9
	3,550.0
	3,086.5
	86.9
	1,602.5
	292.0
	334.0
	120.5
	58.0
	39.1

	8
	Cẩm Khê
	3,211.0
	3,211.0
	118.3
	48.9
	39.3
	3,200.0
	3,126.1
	97.7
	1,660.0
	495.0
	940.0
	386.9
	298.1
	76.2

	9
	Tam Nông
	1,650.0
	1,650.0
	77.2
	30.6
	3.5
	1,620.0
	1,420.0
	87.7
	596.4
	653.0
	177.0
	55.0
	38.0
	37.0

	10
	Lâm Thao
	2,581.8
	2,581.8
	105.7
	11.4
	61.8
	3,100.0
	2,555.8
	82.4
	194.0
	100.0
	1,320.0
	13.4
	77.7
	4.1

	11
	Thanh Sơn
	3,450.0
	3,450.0
	112.7
	52.0
	13.5
	3,450.0
	2,214.0
	64.2
	1,018.4
	 
	180.0
	308.0
	360.0
	 

	12
	Thanh Thuỷ
	1,295.0
	1,210.0
	54.8
	22.3
	16.9
	1,350.0
	1,166.0
	86.4
	641.5
	 
	291.6
	345.1
	97.0
	14.0

	13
	Tân Sơn
	2,452.0
	1,659.0
	94.0
	42.3
	20.7
	2,400.0
	110.0
	4.6
	50.0
	 
	30.0
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	30,551.8
	29,262.8
	1,264.1
	447.3
	386.8
	32,100.0
	23,142.4
	72.1
	10,090.8
	3,410.0
	5,782.6
	2,437.9
	1,865.8
	283.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Người lập biểu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Vũ Tài Ba
	
	


